
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƯ 
 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Lư, ngày 27 tháng 7 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải các thôn, bản xã Bình Lư 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn  cứ  Luật  Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 16/ 06/ 2025;  

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/ NĐ-CP ngày 27/02/2014 của chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Theo Biên bản họp bầu hòa giải viên của Ban Công tác Mặt trận các 

thôn, bản về việc bầu hòa giải viên và thành lập Tổ hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ hòa giải các thôn, bản trên địa bàn xã Bình Lư gồm 

các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Tổ hòa giải và các hòa giải viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

694/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Bình Lư. Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng thôn, bản và các ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TT Đảng ủy xã (b/c); 

- TT HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã; 

- Trưởng bản các thôn, bản; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

        Nguyễn Thị Nhàn 

 



 

 

DANH SÁCH  

  TỔ HÒA GIẢI CÁC THÔN, BẢN XÃ BÌNH LƯ 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày 27  tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Xã Bình Lư) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Đảng Chức vụ 
Trình độ văn 

hóa 
Tổ hòa giải 

Ghi 

chú 

1 

Hàng A Khai  1991 

 

Tổ trưởng 9/12 

Bản Ô Quy Hồ 

  

Lù A Công  2000 

 

Tổ phó 9/12 

Vàng Thị Chi  2005 

 

Thành viên 9/12 

Châu A Giảng  1985 

 

Thành viên 9/12 

Vàng A Hải  1999 

 

Thành viên 12/12 

Thào A Cháng  1983 

 

Thành viên 5/12 

Chang A Giao  1995 

 

Thành viên 12/12 

Trần Thị Lượt  1972 X Thành viên 12/12 



 

 

2 

Hàng A Tươi 1997 X Tổ trưởng 12/12 

Bản Chu Va 

  

Vàng A Tắng 1993 X Tổ phó 12/12 

Giàng A Hàng 1958 

 

Thành viên 4/10 

Hàng A Hiển 1997 

 

Thành viên 12/12 

Giàng A Thanh 1985 

 

Thành viên 5/12 

Vàng Thị Sao 1999 

 

Thành viên 12/12 

Vang Thị Dủa 1997 

 

Thành viên 8/12 

3 

Giàng Thị Ly 1994 

 

Tổ trưởng 7/12 

Bản Ngũ Chỉ Sơn 

  

Giàng A Lờ 1978 

 

Tổ phó 5/12 

Vàng A Sinh 1998 X Thành viên 12/12 

Vàng A Giàng 1955 X Thành viên 5/12 

Liều A Gió 2004 

 

Thành viên 12/12 



 

 

Hàng A Sình 1996 

 

Thành viên 12/12 

Chang A Hàng 1979 

 

Thành viên 3/12 

4 

Hạng A Vàng 1994 

 

Tổ Trưởng 12/12 

Bản Hoàng Liên Sơn 

  

Hạng A Sính 1993 X Tổ phó 12/12 

Hạng A Lề 1995 

 

Thành viên 9/12 

Hạng A Trư 1995 

 

Thành viên 9/12 

Hạng Thị Di 1985 

 

Thành viên 5/12 

Hạng  A Vàng 1994 

 

Thành viên 12/12 

Hạng A Tính 1984 

 

Thành viên 5/12 

Hạng A Dình 1990 

 

Thành viên 9/12 

Hạng A Vang 1992 

 

Thành viên 9/12 

Hạng A Phổng 1957 

 

Thành viên 3/10 



 

 

5 

Lò Thị Hặc 1992 

 

Tổ trưởng 9/12 

Bản Tân Hợp 

  

Lò Văn Sáng 1990 X Tổ Phó 12/12 

Nguyễn Duy Lin 1955 X Thành viên 7/10 

Lò Văn Nam 1997 

 

Thành viên 12/12 

Lìu Văn Loan 1991 

 

Thành viên 9/12 

Lừu Văn Minh 1997 

 

Thành viên 12/12 

Lý A Chiếu 1984 X Thành viên 5/12 

Chảo A Chiệp 1992 

 

Thành viên 9/12 

Lò Văn Sinh 1967 X Thành viên 5/10 

Lù Thị Tình 1969 X Thành viên 12/12 

6 

Vàng Thị Điếng  1999 X Tổ Trưởng 12/12 
 

Bản Sơn Bình 

  

Hà Văn Thức 1989 X Tổ phó 12/12 



 

 

Hà Kim Thân 1960 X Thành viên 7/10 

Hạng A Liên 1989 

 

Thành viên 7/12 

Chảo A Sử 1980 X Thành viên 9/12 

Chảo Văn Pú 1985 

 

Thành viên 6/12 

Chảo Văn Nhất 2005 

 

Thành viên 12/12 

Quàng Thị Bình 2005  

 

Thành viên 12/12 

Phủ Chính Phà 1990 

 

Thành viên 5/12 

7 

Nguyễn Thị Thu Hà 1981 X Tổ trưởng 12/12 

Thôn Tam Đường 

  

Nguyễn Đức Thành 1974 X Tổ phó 12/12 

Nguyễn Văn Dương 1975 

 

Thành viên 9/12 

Lê Thị Hồng Thúy 1983 

 

Thành viên 12/12 

Nguyễn Nghiệp Doanh 1952 

 

Thành viên 10/10 



 

 

Hà Văn Thức 1999 

 

Thành viên 12/12 

Vàng Văn Văn 1977 

 

Thành viên 7/12 

8 

Nguyễn Việt Hoàng 2002 

 

Tổ trưởng 12/12 

Thôn Đoàn Kết 

  

Lò Văn Đức 1958 

 

Tổ phó 10/10 

Nguyễn Thái Cơ 1959 

 

Thành viên 10/10 

Nguyễn Văn Vinh 1049 

 

Thành viên 5/10 

Nguyễn Đình Đương 1966 

 

Thành viên 12/12 

Nguyễn Thị Lưu 1959 

 

Thành viên 7/10 

Bùi Thị Hải 1983 

 

Thành viên 9/12 

Vừ Thị Liên 1971 

 

Thành viên 5/12 

Trần Hồng Quân 1966 

 

Thành viên 5/12 

Lò Văn Nhiên 1982 

 

Thành viên 9/12 



 

 

Nguyễn Thị Thu 1965 

 

Thành viên 10/10 

Đặng Thị Nho 1958 

 

Thành viên 10/10 

Nguyễn Thị Thu 1959 

 

Thành viên 7/10 

Chu Đình Chí 1959 

 

Thành viên 7/10 

9 

Hà Văn Thanh 1984 X Tổ trưởng 9/12 

Bản Mường Lự 

  

Tòng Văn Thân 1976 X Tổ phó 5/10 

Trần Thái Học 1990   Thành viên 12/12 

Lý Thị Vui 1968   Thành viên 7/10 

Lò Văn Vinh 1982   Thành viên 9/12 

Lò Văn Mặc 1991 X Thành viên 9/12 

Nguyễn Đức Sửu 1972   Thành viên 7/10 

10 Lò Văn Vương  1988 

 

Tổ trưởng 7/12 Thôn Thanh Bình 
  



 

 

Trần Ngọc Dương  1975 X Tổ phó 12/12 

Hoàng Văn vinh  1993 

 

Thành viên 9/12 

Lò Thị Hoa 1990 

 

Thành viên 7/12 

Lù Thị Thỉnh  2004 

 

Thành viên 9/12 

Tính Seo Pín  1976 

 

Thành viên 4/10 

Hoàng Danh Cát  1958 

 

Thành viên 10/10 

Nguyễn Thế Vinh  1976 X Thành viên 12/12 

11 

Nguyễn Văn Phương 1969 

 

Tổ trưởng 7/10 

Thôn Độc Lập 

  

Đặng Thị Hướng 1975 X Tổ phó 9/12 

Lại Văn Trọng 1972 

 

Thành viên 7/10 

Nguyễn Văn Oanh 1993 X Thành viên 10/12 

Nguyễn Văn Dũng 1980 

 

Thành viên 5/12 



 

 

Nguyễn Trọng Duy 1997 

 

Thành viên 12/12 

Trịnh Thị Giao 1971 

 

Thành viên 9/12 

Lại Ngọc Đức 1984 

 

Thành viên 3/12 

Hoàng Đình Nguyệt 1960 

 

Thành viên 7/10 

Nguyễn Ngọc Quân 1995 

 

Thành viên 9/12 

Hoàng Đình Quyết 1980 

 

Thành viên 9/12 

12 

Lò Văn Ban 1971 X Tổ trưởng 7/10 

Bản Pa Pe 

  

Lò Văn Hặc 1995 X Tổ phó 12/12 

Lò văn Bun 1996 X Thành viên 12/12 

Tao Văn Sâu 1981   Thành viên 8/12 

Tao Văn Khăm 1996 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Giót 1982   Thành viên 8/12 



 

 

Lò Thị Hung 1997   Thành viên 12/12 

Lò Văn Ban 1965 X Thành viên 9/12 

Tao Văn Ún 1983 X Thành viên 8/12 

13 

Lò Văn Lâm 1980 X Tổ trưởng 9/12 

Bản Nà Phát 

  

Lò Văn Sơi 1976 X Tổ phó 9/12 

Lò Thị Thành 1994   Thành viên 11/12 

Lò Thị Dung 1994 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Tâm 1996   Thành viên 12/12 

Nùng Văn Trung 2002 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Trinh 1981 X Thành viên 9/12 

Sỹ Văn Phương 1996   Thành viên 12/12 

Lò Văn Đỉnh 1973 X Thành viên 12/12 



 

 

Sỹ Văn Chịm 1984   Thành viên 8/10 

14 

Trần Đình Vượng 1984 X Tổ trưởng 9/12 

Bản Thái Bình 

  

Nguyễn Đình Huê 1971 X Thành viên 9/12 

Hoàng Thị Yên 1984   Thành viên 9/12 

Nguyễn Thị Trang 1987 X Thành viên 9/12 

Nguyễn Văn Hoàng 2004 X Thành viên 12/12 

Nguyễn Duy Vịnh 1960   Thành viên 7/10 

Trần Đình Ngọc 2000 

 

Thành viên 12/22 

Nguyễn Văn Vinh 2003 

 

Thành viên 12/12 

Cà Thị Vui 1999 X Tổ trưởng 9/12 

Mào Văn Điếng 1983 X Tổ phó 9/12 

Lường Thị Ngân 1992 X Thành viên 12/12 



 

 

Tòng Văn Hưng 1991 X Thành viên 12/12 

Tòng Văn Khắm 1993   Thành viên 12/12 

Điêu Chính Thiệu 2002   Thành viên 12/12 

Quàng Văn Thóc 1968 X Thành viên 9/12 

Lò Văn Biên 2000 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Chương 1986 X Thành viên 12/12 

15 

Lò Văn Thăm 1991 X Tổ trưởng 12/10 

Bản Nà Đon 

  

Lù Văn Thấm 1988 X Tổ phó 9/12 

Lò Văn Giang 1992 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Hợp 1978 X Thành viên 7/12 

Mào Thị Đài 1997   Thành viên 12/12 

Lù Văn Thiết 2002   Thành viên 12/12 



 

 

Lò Văn Học 1988   Thành viên 9/12 

Lò Văn Hoàn 1997   Thành viên 12/12 

16 

Nguyễn Văn Thanh 1967 

 

Tổ trưởng 7/10 

Thôn Thống Nhất 

  

Hà Công Tuấn  1986 X Tổ phó 12/12 

Bùi Thị Hồng Thu  1986 X Thành viên 12/12 

Nguyễn Duy Hạnh 1962 

 

Thành viên 7/10 

Phạm Văn Dũng 1965 

 

Thành viên 7/10 

Hoàng Thế Cương 1994 

 

Thành viên 12/12 

Nguyễn Ngọc ánh 1962 

 

Thành viên 10/10 

Đặng Thu Phương 1986 

 

Thành viên 10/12 

Nguyễn Thị Lan 2005 

 

Thành viên 12/12 

17 Nguễn Văn Hùng 1995   Tổ trưởng 12/12 Thôn Hoa Vân 
  



 

 

Lê Xuân Hưng 1982   Tổ phó 12/12 

Đỗ Quang Huy 1986 X Thành viên 12/12 

Vũ công Anh 1960 X Thành viên 9/10 

Nguyễn Đức Nhuận 1960 X Thành viên 7/10 

Đoàn Văn Vinh 1993 X Thành viên 12/12 

Nguyễn Xuân Quyết 1985   Thành viên 12/12 

Nguyễn Văn Nhẫn 1962 X Thành viên 9/10 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981   Thành viên 7/10 

Nguyễn Văn Hàm 1964   Thành viên 7/10 

Nguyễn Văn Việt 1988   Thành viên 6/12 

Nguyễn Trọng Vụ 1957   Thành viên 7/10 

Nguyễn Khắc Cường 1992 

 

Thành viên 12/12 



 

 

18 

Nguyễn Thị Hiếu 1988   Tổ trường 12/12 

Bản Cò Lá 

  

Vùi Văn Duyên 1991 X Tổ phó 12/12 

Hoàng Quốc Dương 1988 X Thành viên 12/12 

Trần Văn Lượng 1984 

 

Thành viên 8/12 

Lý Văn Vinh 1996 

 

Thành viên 9/12 

Vàng Văn Hưng 1993 X Thành viên 12/12 

Lý Văn Hưng 1989 X Thành viên 12/12 

Bạc Cầm Mới 1952 

 

Thành viên 5/10 

Thùng Văn Việt 1975 X Thành viên 8/12 

19 

Phạm Thị Hưng 1972 X Tổ trường 9/12 

Thôn Tiên Bình 

  

Nguyễn Văn Thắng 1990 X Tổ phó 12/12 

Nghiêm Xuân Thành 1983 X Thành viên 12/12 



 

 

Vũ Ngọc Hiến 1980 X Thành viên 12/12 

Hoàng Xuân Bách 1989 X Thành viên 11/12 

Nguyễn Thị Hải 1967 X Thành viên 7/10 

Nguyễn Đình Tế 1957   Thành viên 7/10 

Tăng Văn Công 1981 X Thành viên 10/12 

Nguyễn Đình Hải 1954 X Thành viên 7/10 

Hoàng Đình Vũ 1991 X Thành viên 10/12 

 20 

Vàng Văn Nam 1986 X Tổ trường 12/12 

Bản Mường Cấu 

  

Phạm Đa Cảnh 1988 X Tổ phó 12/12 

La Thị Thương 1968 X Thành viên 9/12 

Nguyễn Hữu Ba 1983   Thành viên 9/12 

Vàng Thị Thuận 1999   Thành viên 12/12 



 

 

Đặng Đình Tài 1969 X Thành viên 7/10 

Lò Văn Toàn 1960   Thành viên 10/10 

Vân Văn Nhum 1984   Thành viên 5/12 

Lò Xuân Thủy 1976   Thành viên 12/12 

Lò Văn Dung 1979 X Thành viên 9/12 

Lò Văn Thiện 1992 X Thành viên 12/12 

Lò Văn Tiến 1959 X Thành viên 5/10 

Vũ Ngọc Hải 1973   Thành viên 9/12 

21 

Tẩn A Ton 1987 X Tổ trường 9/12 

Bản Thác Tình 

  

Nguyễn Văn Hải 1967 X Tổ phó 7/10 

Sý Văn Vinh 1976 X Thành viên 9/12 

Lò Thị Tâm 1979    Thành viên 9/12 



 

 

Chui Vân Vân  1971   Thành viên 7/10 

Nùng Văn Bằng 2002 X Thành viên 12/12 

Nguyễn Văn Luyển 1964 X Thành viên 5/10 

Nguyễn Văn Ba 1976 X Thành viên 9/12 

22 

Cà Thị Vui 1999 X 

 

9/12 

Bản Hạnh Phúc 
 

Mào Văn Điếng 1983 X 

 

9/12 

Lường Thị Ngân 2002 X 

 

12/12 

Tòng Văn Hưng 1991 X 

 

12/12 

Tòng Văn Khắm 1993    12/12 

Điêu Chính Thiệu 2002    12/12 

Quàng Văn Thóc 1968 X  9/12 

Lò Văn Biên 2000 X  12/12 
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